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I.  Thông tin chung: 

1.  Thông tin khái quát: 

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

Tên tiếng Anh : Habac Nitrogenous Fertilizer & Chemicals Joint Stock 

Company 

Tên viết tắt : HANICHEMCO 

Giấy chứng nhận 

Đăng ký doanh nghiệp 

: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400120344 do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 

21/12/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 01/01/2016 

. 

Vốn điều lệ : 2.722.000.000.000 đồng(Hai nghìn, bảy trăm hai mươi hai 

tỷ đồng) 

Tổng số cổ phiếu             

đang lưu hành 

: 272.200.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) 

Địa chỉ trụ sở chính : Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, TP. Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam 

Số điện thoại : (+84-240) 3854538 

 Số fax : (+84-240) 3855018 

Website : http://damhabac.com.vn/ 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (HANICHEMCO) tiền thân 

là Nhà máy Phân đạm Hà Bắc được khởi công xây dựng từ đầu năm 1960. Qua 

57 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

đã nhiều lần thay đổi về tên gọi, như sau: 
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- Nhà máy Phân đạm Hà Bắc 

- Xí nghiệp Liên hợp Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc 

- Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc 

- Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc 

Ngày 30/10/1977 Phó Thủ tướng Đỗ Mười cắt băng khánh thành Nhà máy 

Phân đạm Hà Bắc, “đứa con đầu lòng” của ngành sản xuất đạm Việt Nam. 

Thực hiện Quyết định số 38/2006/QĐ-BCN ngày 20/10/2006 của Bộ Công 

nghiệp, Công ty đã chuyển hình thức hoạt động từ công ty thành viên hoạch toán 

độc lập thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam thành Công ty TNHH MTV Phân 

đạm và Hóa chất Hà Bắc. 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400120344, đăng ký lần 

đầu ngày 21/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 27/10/2014 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp, Công ty hiện đang hoạt động dưới hình thức 

Công ty TNHH MTV. Chủ sở hữu của Công ty là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. 

Ngày 01/01/2016, chuyển Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và 

Hóa chất Hà Bắc thành công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc. 
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3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

 Ngành nghề kinh doanh: 

* Ngành, nghề kinh doanh chính 

- Sản xuất, kinh doanh phân đạm Urê; các loại phân bón 

- Sản xuất, kinh doanh hóa chất, amôniắc lỏng, Các bon điôxít (lỏng, rắn), 

các sản phẩm khí công nghiệp 

* Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính 

- Sản xuất, kinh doanh điện và hàng cơ khí 

- Xây lắp công trình công nghiệp; xây lắp công trình dân dụng; tư vấn hoạt 

động xây dựng; thiết kế thiết bị, công nghệ công trình hóa chất. 

- Kinh doanh xuất, nhập khẩu phân bón, hóa chất và các sản phẩm khí công nghiệp. 

* Ngành, nghề kinh doanh khác 

- Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất, kinh doanh, Công ty có thể bổ 

sung các ngành, nghề khác mà Pháp luật không cấm sau khi được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua 

 Địa bàn kinh doanh: 

Đối với sản phẩm U rê: Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ; các tỉnh trung du và 

miền núi phía Bắc. 

Đối với sản phẩm khí công nghiệp: bán làm nguyên liệu cho CTCP DAP số 

2; nhà máy quốc phòng, khai thác mỏ; các công ty con, công ty liên kết. 
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

  Cơ cấu bộ máy quản lý 

 

 

 

 

 

4.1. Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ 

quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật 

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
Phụ trách sản xuất, kỹ thuật 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
Phụ trách thị trường, tiêu thụ 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
Phụ trách Đầu tư, xây dựng 

Các phòng ban tham 
mưu, giúp việc 

TỔNG GIÁM 
ĐỐC 

Các đơn vị sản xuất 
Các Công ty con, 

liên doanh, liên kết 

BAN KIỂM 
SOÁT 
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pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua 

các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, ngân sách tài chính cho năm tiếp 

theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

4.2. Hội đồng quản trị 

Là cơ quan quản lý trực tiếp tại Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. 

Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà Đại hội đồng cổ 

đông giao tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật; có quyền nhân danh 

Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ những vấn đề của Đại 

hội đồng cổ đông;  

4.3. Ban kiểm soát 

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính 

hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thẩm định báo cáo tài 

chính hàng năm của Công ty; thông báo kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty cho Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ khác 

theo Điều lệ Công ty. 

4.4. Ban Tổng Giám đốc 

Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, 

kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị 

và Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ 

Công ty. 

Các phòng/Ban/Đơn vị chức năng: Công ty cổ phần có các đơn vị phòng ban 

và các xưởng, tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám 

đốc Công ty; thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn để phục vụ công 

tác SXKD của Công ty. 
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Danh sách công ty con và công ty liên kết của  

Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc: 

 

TT Tên công ty 

Giá trị 
vốn góp 
(triệu 
VNĐ) 

Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

Ngành nghề kinh doanh 
chính 

Địa chỉ 

I Công ty con  

1 
CTCP Hóa chất 
Hưng Phát Hà 
Bắc 

54.230 64,56% 

Sản xuất, kinh doanh 
H2O2, kinh doanh phân 
bón phục vụ nông 
nghiệp, các loại hóa 
chất, kinh doanh vật tư 
nông nghiệp. 

Phường Thọ 
Xương, Tp. Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang 

II Công ty liên kết 

1 
CTCP Xuất 
nhập khẩu phân 
bón Bắc Giang  

3.420 36% 

Sản xuất mua bán phân 
bón các loại, kinh doanh, 
XNK các loại phân bón, 
vật liệu xây dựng, ... 

Khu phố 1, 
đường Trần 
Nguyên Hãn, 
Tp. Bắc Giang 

2 
CTCP Khí hóa 
lỏng Hà Bắc 

8.649,06 36% 
Kinh doanh CO2 lỏng, 
CO2 rắn 

Đường Phạm 
Liêu, phường 
Thọ Xương, Tp. 
Bắc Giang 

5. Định hướng phát triển: 

5.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

- Duy trì hệ thống sản xuất cao tải, an toàn, ổn định, giảm định mức tiêu hao, 

hoàn thành Kế hoạch SX-KD năm 2017 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.  

- Cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty, đáp ứng tốt nhu cầu 

khách hàng. 

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người lao động. 

5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

- Từng bước làm chủ, tháo gỡ khó khăn, khai thác hiệu quả dây chuyền Dự 

án Cải tạo - mở rộng.  
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- Đề nghị Chính phủ hỗ trợ các cơ chế:  giãn khấu hao, cơ cấu lại các khoản 

vay, giảm lãi suất vay, giãn thời điểm hạch toán chênh lệch tỷ giá. 

- Đề nghị Chính phủ kiến nghị lên Quốc Hội sửa đổi Luật thuế 71.  

- Nâng cao hiệu quả SX-KD, giảm lỗ và tiến tới có lãi trong trong vòng 5 

năm tiếp theo, cải thiện chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. 

5.3  Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: 

Mang lại giá trị thặng dư cao nhất cho Cổ đông, tạo lập cuộc sống ấm no 

cho Cán bộ nhân viên và góp phần làm tăng tổng giá trị thặng dư cho xã hội. 

6. Các rủi ro: 

6.1 Rủi ro về giá than: Trong năm 2017 và các năm tiếp theo, giá than thế giới  

và trong nước vẫn có xu hướng tăng lên làm tăng chi phí sản xuất của Công ty. 

6.2 Rủi ro về Giá bán Urê, NH3: Giá bán Urê, NH3 thế giới có thể xuống thấp 

kéo giá bán trong nước xuống dưới chi phí biến đổi dẫn tới việc Công ty buộc 

phải ngừng sản xuất. 

6.3 Rủi ro về chính sách:  Tỷ giá có xu hướng tăng trong những năm tới làm 

tăng chi phí tài chính. 

6.4 Rủi ro đứt dòng tiền: Dòng tiền của Công ty có nguy cơ bị thiếu hụt nếu 

tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn và các ngân hàng không cơ cấu lại nợ 

gốc, lãi vay đầu tư và tiếp tục giải ngân vốn vay ngắn hạn cho sản xuất kinh 

doanh. 

II. Tình hình hoạt động trong năm: 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Thực hiện   năm 2016  So sánh 
thực hiện 
năm 2016 

với kế 
hoạch 

năm(%)  

 Kế hoạch  Thực hiện 

I. Lao động tiền lương         

1. Tổng số lao động người 
                  

1.701 
                   

1.621 
                   

95,30 
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2, Tiền lương BQ 1 
người/tháng 

đ/ng/th 
            

7.000.000 
     

5.078.000 
                   

72,54 
 
 

II. Tổng Doanh thu triệu đồng 
            

3.251.409 
             

2.153.067 
                   

66,22 
1.Doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 
" 

            

3.251.409 

             

2.116.337 

     

65,09 

2. Doanh thu hoạt động 

tài chính 
" 

  

               

35.076   

3. Thu nhập khác " 
  

                   
1.654   

III.Tổng chi phí triệu đồng 
            

3.739.928 
             

3.204.513 
                   

85,68 

1. Giá vốn hàng bán " 
            

2.773.703 
             

2.292.074 
                   

82,64 

2. Chi phí tài chính " 
               

782.409 
                

742.047 
                   

94,84 

3. Chi phí bán hàng " 
                

99.198 
                 

43.693 
         

44,05 
4. Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 

" 
                

84.618 
                

122.236 
                  

144,46 

5. Chi phí khác " 
  

                   
4.462   

IV. Lợi nhuận  triệu đồng 
             

(488.160) 
           

(1.051.446) 
                  

215,39 
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  Năm 2016, số lỗ tăng cao so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. Nguyên nhân chủ yếu do SX-KD của công ty gặp bất lợi kép trong 

cạnh tranh, cùng làm nguyên liệu để sản xuất đạm Urê nhưng giá khí giảm mạnh, 

các đơn vị sản xuất Urê từ khí được hưởng lợi lớn, giá than không giảm lại cao 

hơn giá thế giới, gây bất lợi cho các đơn vị sản xuất đạm từ than. Trong khi đó 

sản phẩm phải cạnh tranh bình đẳng về giá với Urê nhập khẩu và Urê của các nhà 

máy đạm khí. 

2.  Tổ chức và nhân sự: 

 Danh sách Ban điều hành và cán bộ quản lý: 

a) Ông Đỗ Doãn Hùng –TVHĐQT, Tổng Giám đốc 

Ngày sinh: 09 tháng 3 năm 1959              

Dân tộc: Kinh 

Số CMT: 120736517 

Quê quán: Xã Chương Dương, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá, Thạc sĩ QTKD 

  Trình độ lý luận: Cao cấp 

Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 4300 cổ phần. 

  Số cổ phần đại diện cho Tập đoàn HCVN: 81.660.000 cổ phần 

  Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết: 27,66% 

Quá trình công tác: 

+ 1977 – 1980: Thực hiện nghĩa vụ quân sự 

+ 1980 – 1986: Sinh viên ĐHBK Hà Nội 

+ 1986 – 2012: Công tác tại Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và 
hóa chất Hà Bắc với các chức danh Trưởng ca công ty, Phó phòng ĐĐSX, Giám 
đốc xưởng NH3, Phó Tổng Giám đốc 

+ 2012 đến nay là Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phân 
đạm và hóa chất Hà Bắc, năm 2016 là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm 
và hóa chất Hà Bắc (01/01/2016 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ 
phần). 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: + Tổng Giám đốc 

       + Thành viên HĐQT 

Chức vụ tại tổ chức khác:    + Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:   + Không 
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Quyền lợi mâu thuân với Công ty:  + Không  

b)  Ông Nguyễn Đức Ninh –TVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc 

+ Ngày sinh: 02 tháng 10 năm 1963    

+ Số CMT: 121464879           

+ Dân tộc: Kinh     

+ Quê quán: Thái Đào – Lạng Giang – Bắc Giang 

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ QTKD 

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  

+ Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C 

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 4800 cổ phần 

+ Số cổ phần đại diện cho Tập đoàn HCVN: 54.440.000 cổ phần 

+ Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết: 20% 

Quá trình công tác: 

+ 1981 – 1985: Công tác tại BCH quân sự tỉnh Hà Bắc 

+ 1985 – 1986: Nhân viên Công ty công nghệ phầm Hà Bắc 

+ 1986  - 1990: Sinh viên đại học KTQD Hà Nội 

+ 1990 – 2012: Công tác tại Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và 
hóa chất Hà Bắc với các chức danh nhân viên Thị trường, Phó phòng Thị trường, 
Trưởng phòng Thị trường 

+  2012 đến nay là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 
Phân đạm và hóa chất Hà Bắc, năm 2016 là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 
Phân đạm và hóa chất Hà Bắc (01/01/2016 Công ty hoạt động theo mô hình Công 
ty cổ phần). 

Chức vụ công tác hiện nay + Phó Tổng Giám đốc 

         tại Công ty:                      + Thành viên HĐQT 

Chức vụ tại tổ chức khác:   + Chủ tịch HĐQT CTCP Khí Hóa lỏng Hà Bắc 

Hành vi vi phạm pháp luật:         + Không 

Quyền lợi mâu thuân với Công ty:  + Không  

b) Ông Nguyễn Văn Dũng –Phó Tổng Giám đốc 

+ Số CMT: 121007279           

+ Dân tộc: Kinh     

+ Quê quán: Quế Võ, Bắc Ninh 

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa  

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  
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+ Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B2 

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 4600 cổ phần 

+ Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết: 0,0017% 

Quá trình công tác: 

+ 1990 – 2012: Công tác tại Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và 
hóa chất Hà Bắc với các chức danh Trưởng ca xưởng, Phó giám đốc xưởng 

+  2012 đến nay là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 
Phân đạm và hóa chất Hà Bắc, năm 2016 là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 
Phân đạm và hóa chất Hà Bắc (01/01/2016 Công ty hoạt động theo mô hình Công 
ty cổ phần). 

Chức vụ công tác hiện nay + Phó Tổng Giám đốc 

                      tại Công ty:             

Chức vụ tại tổ chức khác:   + Chủ tịch HĐQT XNK phân bón Bắc Giang 

Hành vi vi phạm pháp luật:         + Không 

Quyền lợi mâu thuân với Công ty:  + Không  

c)  Ông Phạm Văn Trung –Phó Tổng Giám đốc 

+ Số CMT: 121464879            

+ Dân tộc: Kinh     

+ Quê quán: Niêm Xá Bắc Ninh, 

+ Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ kinh tế 

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  

+ Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B2 

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 4300 cổ phần 

+ Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết: 0,0015% 

Quá trình công tác: 

+ 1990 – 2013: Công tác tại Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và 

hóa chất Hà Bắc với các chức danh Tổ trưởng tổ thẩm định dự án, Phó chánh văn 

phòng, Chánh văn phòng Công ty. 

+  2013 đến nay là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 

Phân đạm và hóa chất Hà Bắc, năm 2016 là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

Phân đạm và hóa chất Hà Bắc (01/01/2016 Công ty hoạt động theo mô hình Công 

ty cổ phần). 

Chức vụ công tác hiện nay + Phó Tổng Giám đốc 

                      tại Công ty:             
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Chức vụ tại tổ chức khác:   + Chủ tịch HĐQT CTCP Hưng phát Hà Bắc 

Hành vi vi phạm pháp luật:         + Không 

Quyền lợi mâu thuân với Công ty:  + Không  

    Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có 

Số lượng cán bộ, nhân viên:  

- Lao động 1/1/2016: 1691 người 

- Lao động 31/12/2016: 1427 người 

- Tóm tắt chính sách đối với người lao động: 

+ Lao động của Công ty phần lớn được đào tạo các trường Đại học, cao 

đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật chuyên môn về hóa (phù hợp với chuyên 

ngành sản xuất phân bón vô cơ). Đến nay, lao động của Công ty về cơ bản đã tinh 

gọn được bộ máy quản lý, SX phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. 

+ Năm 2016, số lao động bình quân Công ty là 1.621 người, tiền lương 

bình quân là 5,078 triệu đồng/người/tháng. 

+ 100% người lao động được đóng BHXH, được ăn 01 bữa cơm giữa giờ, 

bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật trong ca sản xuất không phải đóng tiền, được cấp 

bảo hộ lao động và phương tiện bảo vệ cá nhân theo cương vị làm việc. 

+ Công ty có phòng Y tế gồm 10 người, luôn thường trực 24/24h. 

+ Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV tần suất 1 

lần/năm, riêng với người lao động trực tiếp sản xuất thì tần suất khám sức khỏe là 

2 lần/năm. 

+ Công ty thực hiện chi trợ cấp khó khăn, đột xuất, chi tiền trợ giúp cho người 

lao động nhằm hỗ trợ CBCNV khi ốm đau, tai nạn, khi về hưu hoặc khi gia đình gặp 

khó khăn, hoạn nạn nhằm góp phần động viên CBCNV vượt qua khó khăn. 

+ Năm 2016, mặc dù có khó khăn song Công ty vẫn duy trì tổ chức tốt các 

hoạt động văn hoá, thể thao nhằm mục tiêu chăm lo sức khoẻ, nâng cao đời sống 

tinh thần cho CBCNV.  
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3.1 Các khoản đầu tư lớn: 

a) Các khoản đầu tư lớn thực hiện trong năm: Thực hiện kế hoạch ĐTXD đạt 

giá trị 22.781,9 triệu đồng, đạt 100,1% kế hoạch năm điều chỉnh, bằng 7,1% so 

với cùng kỳ năm trước. 

  Trong đó: Chi phí xây dựng:      4.042,6 triệu đồng 

        Chi phí thiết bị:        10.782,0 triệu đồng 

                 Chi phí khác:             7.957.3 triệu đồng. 

 - Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ sở hữu. 

b) Tình hình thực hiện các dự án: 

 * Dự án cải tạo - mở rộng nhà máy Phân đạm Hà Bắc: Tập trung lập báo 

cáo quyết toán dự án hoàn thành và giải quyết những tồn tại của dự án. 

* Dự án xây dựng khu tái định cư:  

- Công tác giải phóng mặt bằng: 

 + Đến hết tháng 11/2016, đã có 364 lô tái định cư nộp tiền sử dụng đất theo 

thông báo của UBND Thành phố Bắc Giang ứng với tổng số tiền là 65,446 tỷ đồng. 

 + Khu đất dịch vụ công cộng (CC1): Phối hợp cơ quan quản lý xem xét 

hướng giải quyết kiến nghị của dân. 

 + UBND Thành phố Bắc Giang đang tổ chức đấu giá 60 lô đất, đã thu tiền 

của 57 lô đất đấu giá thành công. 

- Công tác thực hiện các gói thầu: 

+ Đối với gói thầu số 1 "“Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật” : 

 Tiếp tục làm việc với Công ty cổ phần xây lắp cơ giới và đầu tư thương 

mại Constrexim (là một trong 2 thành viên  của nhà thầu liên danh) về xác định 

giá trị đã thực hiện và công nợ. 

 Giao Công ty TNHH Ngọc Thơ thi công mặt đường bê tông tuyến N15 - 

N16 và N17- N18 theo thiết kế điều chỉnh và tuyến rãnh thoát nước phát sinh theo 

tuyến đường này. 

 Đang thống nhất với nhà thầu Liên danh Constrexim Meco - Ngọc Thơ về 

nội dung Phụ lục hợp đồng gói 1“Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật” đối với các 

công việc phát sinh, để triển khai ký kết. 
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+ Thi công xong các hạng mục hệ thống điện của dự án. 

+ Gói thầu số 8 "Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư": Tiến hành thủ tục lựa 

chọn và ký hợp đồng với đơn vị thực hiện. Đơn vị này đã kiểm toán đợt 1. 

+ Gói thầu số 11 "Thi công xây dựng tường vây ngăn giữa Dự án và Nghĩa 

trang Đồng Rừng": Ký hợp đồng với Nhà thầu và phối hợp với Nhà thầu triển 

khai thực hiện xong. 

+ Ngày 09/3/2016, UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận cơ chế tài chính để 

quyết toán dự án theo đề nghị của Công ty tại văn bản số 527/UBND-KT.  

- Giải ngân với giá trị là 1.099,7 triệu đồng. 

*  Dự án xây dựng hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp tổng thể: Tiến 

hành các thủ tục để triển khai tiếp dự án như: Điều chỉnh dự án, điều chỉnh kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu; Bổ sung thiết bị và điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án; Bổ 

sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu cung cấp triển khai phần mềm 

ứng dụng còn lại của dự án. Dự án nghiệm thu đưa vào sửa dụng tháng 12/2016.  

*  Dự án đầu tư Hệ thống đường ống xử lý khí thải xưởng Amôniac 2: Đây 

là dự án chuyển tiếp từ năm 2015 sang, quý I/2016 các gói thầu đã được hoàn 

thành nghiệm thu đưa vào sử dụng góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

*  Dự án đầu tư Cân silô than cám 4A: Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử 

dụngphục vụ kịp thời yêu cầu sản xuất. 

*  Dự án đầu tư xe ô tô tải tự đổ; Dự án đầu tư xe xúc một gầu, bánh lốp: Sau 

khi đề nghị và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đồng ý cho chuyển bước sang thực 

hiện đầu tư. Công ty đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và nhà thầu trúng 

thầu đã cung cấp. Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu sản xuất. 

*  Dự án đầu tư Nhánh đường sắt để quay đầu máy: Ký phụ lục bổ sung công 

việc khảo sát xây dựng, Nhà thầu tư vấn khảo sát và lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật 

xong. Do tính chất và tình hình thực tế của của Công ty việc đầu tư vào thời điểm 

này chưa hợp lý nên Hội đồng quản trị Công ty cho tạm dừng dự án.  

* Dự án đầu tư máy đo nồng độ o xy: Chuyển bước đầu tư và tổ chức lựa 

chọn nhà thầu. Ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Dự án hoàn thành phục vụ 

sản xuất kịp thời. 
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* Dự án đầu tư bãi đỗ xe ô tô tập trung: Điều chỉnh dự án; Thực hiện xong 

giai đoạn 1 của dự án từ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Thi công xây 

dựng xong các hạng mục đường và sân bê tông,  nhà bảo vệ, cổng, tường vây 

phục vụ công tác xuất bán sản phẩm. 

* Dự án đầu tư trạm quan trắc tự động, liên tục khí thải: Lập, thẩm định  báo 

cáo kinh tế kỹ thuật. Sau khi Tập đoàn cho chuyển bước từ chuẩn bị đầu tư sang 

thực hiện đầu tư đã phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. triển 

khai thực hiện thi công xây dựng phòng để lắp thiết bị của trạm quan trắc khí thải, 

hiện đang lắp đặt thiết bị, dự kiến trong năm 2016 hoàn thành 

* Dự án đầu tư tuyến đường dây 35kV: Thẩm định Hồ sơ khảo sát, thiết kế, 

báo cáo KTKT do nhà thầu tư vấn lập, báo cáo và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 

cho chuyển bước từ chuẩn bị sang thực hiện đầu tư. 

* Các dự án chậm tiến độ: 

- Dự án cải tạo mở rộng nhà máy Phân đạm Hà Bắc - Dự án nhóm A: 

Chậm tiến độ do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và sự kiện biển Đông 

năm 2014. Giá trị giải ngân 2016: 883.551 triệu đồng từ nguồn vay Ngân hàng 

Phát triển 836.329 triệu đồng còn lại từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

- Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư cho dự án cải tạo mở rộng nhà máy - 

Dự án nhóm B: Chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng 

mặt bằng. Trong năm giải ngân 1.109,7 triệu đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

         * Đánh giá chung:   

- Các dự án đầu tư triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của Nhà 

nước về công tác quản lý đầu tư - xây dựng, thực hiện theo Luật đấu thầu; Nghị 

định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 

32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Công tác giám sát, đánh giá các dự án đầu tư, công tác báo cáo đầu tư - 

xây dựng được duy trì thường xuyên.  
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- Trong năm 2016 thực hiện 09 gói thầu của các dự án các hình thức đấu thầu 

rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh và chỉ định thầu theo quy định Luật 

Đấu thầu, tiết kiệm 2.011,3 triệu đồng so với giá trị dự toán được phê duyệt.   

- Do tình hình tài chính của Công ty đang gặp nhiều khó khăn nên thiếu 

vốn để giải ngân cho các gói thầu lẻ trong dự án đã thực hiện xong. 

3.2  Các công ty con, công ty liên kết: 

 Công ty con: Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát 

 Trụ sở chính: Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

 Vốn điều lệ: 84.000.000.000 đồng 

 Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và buôn bán hóa chất H2O2. 

* Tình hình tài chính: 

ĐVT: triệu đồng 

Nội dung ĐVT Số đầu năm Số cuối năm 

Tổng tài sản  
183.643 

 
176.688 

A. Tài sản ngắn hạn  12.010 17.482 

B. Tài sản dài hạn  171.633 159.206 

Tổng nguồn vốn  183.643 176.688 

A. Nợ phải trả  108.966 97.251 

B. Vốn chủ sở hữu  74.677 79.437 

Trong đó: Vốn góp của CSH  84.000 84.000 

LNST chưa phân phối  -14.824 -10.064 

 
* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm 

DTT 58.781 53.933 -8,2 

Lợi nhuận từ HĐKD -9.655 3.458 -135,82 

Lợi nhuận khác 229 641 179,91 

Lợi nhuận trước thuế -9.426 4.100 -143,5 

LNST -9.426 4.100 -143,5 
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* Công ty liên kết:  

- Công ty cổ phần Khí hóa lỏng: 

Trụ sở chính: Đường Phạm Liêu, Phường Thọ Xương, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Vốn điều lệ: 24.025.190.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, không trăm hai mươi 

lăm triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng chẵn). 

Ngành nghề kinh doanh: sản xuất các sản phẩm khí công nghiệp; Cac bon 

điôxits (lỏng, rắn). Mua bán các sản phẩm khí công nghiệp; vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ; sang chiết và đóng bình các loại khí công nghiệp dạng lỏng và dạng 

khí: Oxy, CO2, Argon, Nitơ…; kinh doanh, XNK các loại khí công nghiệp khác. 

+ Tình hình tài chính: 

ĐVT: triệu đồng 

Nội dung ĐVT Số đầu năm Số cuối năm 

Tổng tài sản    
37.215 

 
38.112 

C. Tài sản ngắn hạn  28.306 27.915 

D. Tài sản dài hạn     8.908 10.197 

Tổng nguồn vốn  37.215 38.112 

C. Nợ phải trả  5.834 3.346 

D. Vốn chủ sở hữu  31.380 34.766 

Trong đó: Vốn góp của CSH  24.025 24.025 

LNST chưa phân phối  7.355 8.534 

 
+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm 

DTT 53.555 37.993 -29,06 

Lợi nhuận từ HĐKD 9.530 9.942 4,32 

Lợi nhuận khác -100 -0,42 -99,58 

Lợi nhuận trước thuế 9.429 9.942 5,44 

LNST 7.355 7.925 7,75 



 

18 

 

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Phân bón Bắc Giang: 

Trụ sở chính: Khu phố 1, đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, 

Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Vốn điều lệ: 9.500.000.000 đồng (Chín tỷ năm trăm triệu đồng). 

Ngành nghề kinh doanh: sản xuất, mua bán phân bón các loại; kinh doanh 

XNK phân bón, vật liệu xây dựng; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, bao bì; 

kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường sông. 

+ Tình hình tài chính: 

ĐVT: triệu đồng 

Nội dung ĐVT Số đầu năm Số cuối năm 

Tổng tài sản  56.135 35.052 

E. Tài sản ngắn hạn  55.318 34.570 

F. Tài sản dài hạn  817 481 

Tổng nguồn vốn  56.135 35.052 

E. Nợ phải trả  38.973 23.271 

F. Vốn chủ sở hữu  17.162 11.781 

Trong đó: Vốn góp của CSH  9.500 9.500 

LNST chưa phân phối  3.855 2.178 

 
+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm 

DTT 155.376 265.221 70,7 

Lợi nhuận từ HĐKD 4.997 2.780 -44,37 

Lợi nhuận khác -42 -15 -64,29 

Lợi nhuận trước thuế 4.955 2.765 -44,2 

LNST 3.855 2.178 -43,5 
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4. Tình hình tài chính: 

4.1. Tình hình tài chính 

  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ giai đoạn 2015 - 2016 

Đơn vị:triệu đồng 

ST

T Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

% tăng giảm 

năm 2016 so 

với 2015 

1 Tổng tài sản (cuối kỳ) 10.048.211 9.777.135 -2.70% 

2 Doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 1.969.700 2.116.336 7.44% 

3 Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh -700.312 -1.048.638 - 

4 Lợi nhuận khác 41.612 -2.808 -106.75% 

5 Lợi nhuận trước thuế -658.700 -1.051.446 - 

6 Lợi nhuận sau thuế -669.734 -1.051.446 - 

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0% 0%  

 

Nguồn: BCTC kiểm toán riêng năm 2016 của HANICHEMCO 
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   Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất giai đoạn 2015 – 2016 

Đơn vị: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

% tăng giảm 

năm 2016 so 

với 2015 

1 Tổng tài sản (cuối kỳ) 10.184.075 9.909.184 -2,7% 

2 Doanh thu thuần về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 2.010.266 2.157.077 7,3% 

3 Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh -710.572 -1.038.589 - 

4 Lợi nhuận khác 41.833 -2.173 -105,2% 

5 Lợi nhuận trước thuế -688.739 -1.040.763 - 

6 Lợi nhuận sau thuế -679.773 -1.040.763 - 

 Trong đó:  

LNST của công ty mẹ -676.432 -1.042.216 - 

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0% 0%   

 

Nguồn: BCTC kiểm toán HN năm 2016 của HANICHEMCO 

 

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 
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  STT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2015 2016 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

 - Hệ số thanh toán ngắn hạn  (tại thời 

điểm 31/12) 

(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) 

Lần 0,49 0,41 

 - Hệ số thanh toán nhanh (tại thời điểm 

31/12) 

[(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ 

ngắn hạn] 

Lần 0,24 0,13 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

 - Hệ số Nợ/Tổng tài sản (tại thời điểm 

31/12) 
% 79,54 89,51 

 - Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (tại thời 

điểm 31/12) 
% 388,65 853,1 

3.  Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

 - Vòng quay hàng tồn kho 

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình 

quân) 

Vòng 4,19 5,51 

 - Vòng quay Tổng tài sản 

- (Doanh thu thuần/Tổng tài sản) 

 

Vòng 0,20 0,21 

4.  Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

 - Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần % -33,82 -48,25 

 - Hệ số LN sau thuế/Vốn CSH % -32,62 -66,63 

 - Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản % -6,67 -10,36 

 - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh / DTT 
% -35,35 -48,15 
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

a) Cổ phần: 

- Tổng số cổ phần: 272.200.000 cổ phần 

- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông 

- Cổ phần chuyển chuyển nhượng tự do: 271.984.400 

- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 215.600  

b) Cơ cấu cổ đông: 

 Cơ cấu cổ đông của Công ty (tại thời điểm ngày 14/02/2017): 

 

Danh Mục 

 

Số 
lượng 

Cổ 
đông 

 

Số lượng cổ 
phần 

 

Giá trị 

(nghìn đ) 

 

Tỷ lệ 

(%) 

I. Cổ đông trong nước 1275 272.200.000 2.722.000.000.000 100% 

1. Cổ đông nhà nước        2 265.991.000     2.659.910.000.000 97,72 

2. Cổ đông tổ chức không 

phải nhà nước 
16 3.150.000 31.500.000.000 1,15 

3. Cổ đông cá nhân 1257 3.059.000 30.590.000.000 1,13 

II. Cổ đông nước ngoài 0 0 0 0 

 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm không tăng 

hoặc giảm vốn cổ phần. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

e) Các chứng khoán khác: Không có 

      6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các 

sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm 2016 
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STT Hạng mục nguyên vật liệu 
Đơn vị 

tính 

Lượng sử dụng 

năm 2016 
Ghi chú 

1 Than cám 4B tấn 22 636,01  

2 Than cám 5A tấn 385 007,739  

3 Than cám 4A tấn 310 694,74  

4 Dầu đốt lò kg 32 492  

5 Nước tuần hoàn m3 336 087 803  

6 Bao bì Urê 50 kg (Urê trắng) bộ 5 388 671  

7 Bao bì Urê 25 kg (Urê cao cấp) bộ 173 104  
 

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng 

để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: 

STT Hạng mục nguyên vật liệu 
Đơn vị 

tính 

Lượng sử dụng 

năm 2016 
Tỷ lệ 

1 Tro lò hơi tấn 5 589,211 1,413% 

2 Bã chua lò Shell tấn 4 873,600 1,232% 

3 Dầu thu hồi kg 32 083 0,142% 
     

       6.2. Tiêu thụ năng lượng: 

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp 

Tổng lượng điện sử dụng năm 2016 là: 230.173.662 kWh. 

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng 

lượng hiệu quả:  

Tổng tiền tiết kiệm do thực hiện định mức tiêu hao năm 2016 là: 111,49 

tỷ đồng, trong đó tiết kiệm điện là: 44,977 tỷ đồng. 

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm 

và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết 

quả của các sáng kiến này 

Hàng năm công ty đều triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, như lắp 

biến tần, vận hành động cơ ở chế độ tối ưu để giảm tiêu thụ điện năng, triển khai 

các đề tài khoa học kỹ thuật để giảm định mức tiêu hao, hạ giá thành sản phầm, 
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nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doang. Năm 2016 triển khai 2 giải pháp sau: 

Giải pháp 1: Nâng cấp đường điện lưới 35KV cấp điện cho Công ty. Nhằm 

mục đích: Giảm tiêu hao điện năng trong quá trình truyền tải, điều chỉnh 

phương thức lò hơi phù hợp. 

Giải pháp 2: Tiếp tục thực hiện đề tài trộn tro lò hơi và bã chua lò Shell 

vào than cám 5A cấp cho xưởng nhiệt, nhằm giảm định mức tiêu hao than cám 

5A, tận dụng lại toàn bộ lượng tro của các lò hơi cũ thải ra và lượng bã chua lò 

Shell thải ra ngoài môi trường.  

6.3.Tiêu thụ nước:   

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng 

Lượng nước công ty sử dụng chủ yếu là nước tuần hoàn (được tuần hoàn 

liên tục trong quá trình sản xuất), một lượng nước tuần bị bay hơi được bổ sung 

thêm bằng nguồn nước bên ngoài. 

Nguồn cung cấp nước đầu vào là nước sông Thương, với lượng sử dụng 

năm 2016 là: 23.936.666 m3. 

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng là: 93,35% 

6.4. Tuân thủ pháp luật và bảo vệ môi trường: 

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy 

định về môi trường: Không 

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và 

các quy định về môi trường: Không.  

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động 

 a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động. 

 Năm 2016, số lao động bình quân Công ty là 1.621 người, tiền lương bình 

quân là 5,078 triệu đồng/người/tháng. 

 b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của 

người lao động: 

 - 100% người lao động được đóng BHXH, được ăn 01 bữa cơm giữa giờ, 

bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật trong ca sản xuất không phải đóng tiền, được cấp 

bảo hộ lao động và phương tiện bảo vệ cá nhân theo cương vị làm việc. 
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 - Công ty có phòng Y tế gồm 10 người, luôn thường trực 24/24h. 

 - Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV tần suất 1 lần/năm, 

riêng với người lao động trực tiếp sản xuất thì tần suất khám sức khỏe là 2 lần/năm. 

 - Công ty thực hiện chi trợ cấp khó khăn, đột xuất, chi tiền trợ giúp cho người 

lao động nhằm hỗ trợ CBCNV khi ốm đau, tai nạn, khi về hưu hoặc khi gia đình gặp 

khó khăn, hoạn nạn nhằm góp phần động viên CBCNV vượt qua khó khăn. 

 - Năm 2016, mặc dù có khó khăn song Công ty vẫn duy trì tổ chức tốt các 

hoạt động văn hoá, thể thao nhằm mục tiêu chăm lo sức khoẻ, nâng cao đời sống 

tinh thần cho CBCNV.  

  c) Hoạt động đào tạo người lao động. 

* Số giờ đào tạo bình quân 

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm tính theo tổng số lao động: 326 

giờ/người/năm 

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm tính theo số lao động gián tiếp: 99 

giờ/người/năm 

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm tính theo số lao động làm CNKT: 398 

giờ/người/năm 

*. Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người 

lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: 

Là công ty sản xuất phân đạm trên dây chuyền hiện đại nên việc đào tạo 

người lao động thường xuyên là vấn đề mấu chốt đảm bảo cho quá trình sản xuất 

được ổn định, lâu dài. Để đáp ứng được yêu cầu đó, hằng năm công ty lập kế 

hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho từng đối tượng lao động, cụ 

thể như các chương trình sau:  

- Bố trí thợ bậc cao kèm cặp thợ bậc thấp để họ được nâng cao tay nghề, 

đáp ứng đủ tiêu chuẩn từng cấp bậc để được tăng lương; 

 - Đào tạo một người có thể vận hành được nhiều cương vị, vị trí khác nhau 

trong dây chuyền với mục đích giúp người lao động nâng cao hiểu biết về chuyên 

môn, làm chủ được dây chuyền sản xuất cũng như đảm bảo cho người lao động 

có việc làm. 
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- Gửi người lao động đến các trung tâm đào tạo được phép hoặc mời giảng 

viên tại các Viện, trường đại học có uy tín về công ty giảng dạy để người lao 

động học hỏi, trao đổi, nâng cao nghiệp vụ kiến thức cũng như chuyên môn để 

đáp ứng được điều kiện để tăng lương; 

- Tạo điều kiện cho những người có năng lực để đào tạo chuyên sâu, tạo 

điều kiện cho họ phát huy khả năng để phát triển sự nghiệp. 

6.6 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty: 

Tích cực tham gia các phong trào hỗ trợ phát triển cộng đồng trên các mặt 

kinh tế, xã hội kể cả việc hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng như: tham gia 

các cuộc vận động, các phong trào tương thân , tương ái, ủng hộ người nghèo, 

đồng bào lũ lụt, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, giữ gìn trật tự trị an, 

an toàn xã hội trên địa bàn của công ty. 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc: 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Xem phụ lục 2: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 

(Phần I. Kết quả thực hiện) 

2. Tình hình tài chính: 

        Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 01/01/2016 31/12/2016 Tăng/giảm Tỷ lệ (%) 

Tài sản 10.184.075 9.909.184 -274.891 -36,86% 

- Tài sản ngắn hạn 892.417 557.693 -334.724 -37,51% 

- Tài sản dài hạn 9.291.658 9.351.491 59.833 0,64% 

Nguồn vốn 10.184.075 9.909.184 -274.891 -40,61% 

- Nợ phải trả 8.099.937 8.869.505 769.568 9,50% 

- Vốn chủ sở hữu 2.084.138 1.039.679 -1.044.459 -50,11% 
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3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

Công ty tổ chức sản xuất theo 3 ca, 4 kíp, biên chế lao động vào các cương 

vị sản xuất và duy trì sản xuất ổn định trong năm qua. Để có nhân lực điều khuyết 

khi có người nghỉ phép, nghỉ chế độ, Công ty triển khai công tác đào tạo để một 

người có thể đảm nhận được một số cương vị trong dây chuyền để thay thế nhau.  

Duy trì kiểm tra kỷ luật lao động với việc chấp hàng nội quy, quy định của 

Công ty, kết hợp với việc tuyên truyền vận động CNVC tự giác chấp hành. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

Xem phụ lục 2: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 

(Phần II. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và các giải pháp thực hiện) 

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty: 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: 

Xem phụ lục 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và định 

hướng năm 2017 

(Phần I. Báo cáo hoạt động năm 2016) 

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty: 

Ban điều hành công ty đã triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT cũng như các Quy chế quản lý nội bộ của công ty. 

Qua quá trình giám sát HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện nhiệm 

vụ của mình một cách cẩn trọng đáp ứng được yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty. 

Tuy nhiên, công ty vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, HĐQT đã chỉ 

đạo Ban điều hành họp kiểm điểm trách nhiệm đến từng cá nhân liên quan đến tồn 

tại, khuyết điểm trong điều hành sản xuất kinh doanh. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:  

Xem phụ lục 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016  và định 

hướng năm 2017 

(Phần II. Định hướng hoạt động 2017) 
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V. Quản trị Công ty: 

1. Hội đồng quản trị: 

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  
 

STT Tên tổ chức/ cá nhân 
Chức vụ tại Công 

ty (nếu có) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu của 

cá nhân cuối 

kỳ 

Chức danh 

thành viên 

HĐQT Công 

ty khác 

1 Ông Phan Văn Tiền Chủ tịch HĐQT 0,0014%  

2 Ông Đỗ Doãn Hùng 
TV HĐQT – Tổng 

Giám đốc 
0,0016%  

3 Ông Nguyễn Đức Ninh 
TV HĐQT – Phó 

Tổng Giám đốc 
0,0021% 

Chủ tịch 

HĐQT CTCP 

Khí Hóa lỏng 

Hà Bắc 

4 Ông Nguyễn Văn Đông TV HĐQT  0,00036%  

5 Ông Nguyễn Phùng Hưng 

TV HĐQT – 

Trưởng phòng 

TCNS 

0,0016%  

Ghi chú: 

- Các thành viên 1 đến 4: Đại diện sở hữu cho cổ đông lớn là Tập đoàn Hóa 

chất Việt Nam. 

- Thành viên mục 5: Là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 

   1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập các 

tiểu ban chuyên môn của HĐQT mà phân công các thành viên phụ trách các 

mảng công việc. 

Ông Phan Văn Tiền: chỉ đạo thực hiện các quyền, nghĩa vụ của HĐQT. 

Thông qua, theo dõi, đôn đốc các Nghị quyết HĐQT và các công việc được giao. 

Ông Đỗ Doãn Hùng: Là người đại diện theo pháp luật, tổ chức điều hành 

SXKD của Công ty. Phụ trách công tác đầu tư, xây dựng, sửa chữa kiến trúc. 

Quản lý vốn, công tác nhân sự của Công ty và các công việc được giao. 

Ông Nguyễn Đức Ninh: Phụ trách công tác tiêu thụ sản phẩm, lĩnh vực thị 
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trường, quảng bá thương hiệu sản phẩm của Công ty, văn hóa xã hội và các công 

việc được giao. 

Ông Nguyễn Phùng Hưng: Phụ trách công tác định mức lao động, đơn giá 

tiền lương, chính sách với người lao động và các công việc được giao. 

Ông Nguyễn Văn Đông: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết và 

Quyết định và các công việc được giao 

 Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 9 cuộc họp đề ra các chủ 

trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng chiến lược 

phát triển và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Ngoài việc tổ chức các cuộc họp nêu trên, HĐQT còn thông qua các quyết định 

theo phương thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết 

hơn 40 vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các 

vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban 

điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) và HĐQT. 

Hội đồng quản trị đã ban hành 148 Nghị quyết, Quyết định, Thông báo và văn bản 

liên quan đến xây dựng chương trình hoạt động, phân công công tác, công tác nhân sự, 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT 

trước khi ban hành đều được thông qua ký kiến của từng thành viên Hội đồng quản trị, 

thể hiện tính pháp lý của HĐQT là cơ quan thay mặt cổ đông để quản lý, thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ đúng với Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  

Công tác giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm của Công ty như công 

tác nhân sự, công tác đầu tư xây dựng, công tác tài chính, công tác tiêu thụ , công tác 

sản xuất… HĐQT đã phân công từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực trong phạm vi 

chức năng, chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành. Các thành viên 

HĐQT đã nỗ lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung 

thực vì lợi ích của cổ đông. Với thuận lợi tất cả các thành viên HĐQT đều am hiểu sâu 

về lĩnh vực hoạt động SXKD, các thành viên HĐQT có nhiều buổi thảo luận, họp 

HĐQT mở rộng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động 

của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế. 

Các cuộc họp của HĐQT đều được tổ chức theo đúng quy định, chu đáo, đảm bảo 

số lượng các thành viên tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt tỷ lệ đồng thuận cao, 

các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự trên cơ sở tạo mọi 

điều kiện cho Ban điều hành hoạt động hiệu quả. 

Trong năm 2016 công tác quản trị doanh nghiệp rất được chú trọng, HĐQT đã ban 
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hành 24 Quy chế quản lý nội bộ. Kết quả cho thấy các quy chế đã phát huy tác dụng rõ 

rệt đảm bảo tính công khai, minh bạch trong các hoạt động SXKD của Công ty. 

1.2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành:  

Trong các phiên bản họp HĐQT hay tại các văn bản xin ý kiến thành viên HĐQT 

thì thành viên HĐQT độc lập đều thể hiện ý kiến riêng, tham gia, góp ý vào các Nghị 

quyết, Quyết định của HĐQT tạo điều kiện thuận lợi cho SXKD của Công ty. 

1.4. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: giống mục 1.2 

 1.5. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về 

quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các 

chương trình về quản trị công ty trong năm: Các thành viên HĐQT, thành viên 

BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị 

Công ty trong năm 2016 tại cơ sở đào tạo do UBCK quy định theo quy định về quản 

trị công ty. 

2. Ban kiểm soát:  

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát: 

TT Họ và tên 

Số CP 

cá nhân 

nắm giữ 

Số CP 

cá nhân 

đại diện 

Tổng 

cộng 

 

Tỷ lệ 

(%) 

1 
Hà Xuân Hán 

Trưởng ban kiểm soát 
4.900 0 4.900 0,0018 

2 
Nguyễn Thị Thùy Dương 

Thành viên Ban kiểm soát 
0 0 0 0 

3 
Lê Anh Tuấn 

Thành viên Ban kiểm soát 
3.000 0 3.000 0,0011 

 Tổng cộng 7.900 0 7.900 0.0029 

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:  
Xem phụ lục 4: Báo cáo của Ban kiểm soát 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám 

đốc và Ban kiểm soát. 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2016:  
Đơn vị: triệu đồng 
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TT Họ và tên Chức vụ 
Tiền 

lương 
Thù 
lao 

Tiền 
thưởng 

Tổng 
cộng 

1. Hội đồng quản trị 

1 Phan Văn Tiền CT. HĐQT  4  4 

2 Đỗ Doãn Hùng TV.HĐQT - TGĐ Cty 24.38 3.0  27.38 

3 Nguyễn Đức Ninh 
TV.HĐQT - P. TGĐ 

Cty 
21.57 6.87  28.44 

4 Nguyễn Văn Đông 
TV.HĐQT - Phó Chánh 

VP TĐHCVN 
 3.0  3.0 

5 Nguyễn Phùng Hưng TV.HĐQT - TP. TCNS  3.0  3.0 

2. Ban Giám đốc 

1 Nguyễn Văn Dũng Phó TGĐ Cty 21.57 3.45  25.02 

2 Phạm Văn Trung Phó TGĐ Cty 21.57 1.2  22.77 

3. Ban Kiểm soát 

1 Hà Xuân Hán TB Kiểm soát 20.06   20.06 

2 Nguyễn T. Thùy Dương 
TV. Ban KS-CV Ban 

Tài chính TĐHCVN 
 2.0  2.0 

3 Lê Anh Tuấn TV. Ban KS-PP.KTCN  4.7  4.7 

 

*) Thù lao trên bao gồm: Thù lao các chức danh kiêm nhiệm HĐQT, kiểm 

soát viên của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc và Thù lao đối với 

Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tại 

các doanh nghiệp khác. 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: 

TT Tên Công ty Nội dung hợp đồng 

Mối quan hệ 

liên quan tới 

Công  ty 

Ngày ký 

hđ 

1 Công ty XNK Phân Bán điện cho Công ty Công ty liên kết 7/1/2016 
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bón Bắc Giang XNK Phân bón Bắc Giang 

2 
Công ty XNK Phân 

bón Bắc Giang 

Cân thuê cho Công ty 

XNK Phân bón Bắc Giang 
Công ty liên kết 7/1/2016 

3 
Công ty XNK Phân 

bón Bắc Giang 

Bán nước cho Công ty 

XNK Phân bón Bắc Giang 
Công ty liên kết 7/1/2016 

4 
Công ty XNK Phân 

bón Bắc Giang 

Bán khí đốt thu hồi cho 

Công ty XNK Phân bón 

Bắc Giang 

Công ty liên kết 7/1/2016 

5 
Công ty XNK Phân 

bón Bắc Giang 

Phân tích thuê cho Công 

ty XNK Phân bón Bắc 

Giang 

Công ty liên kết 7/1/2016 

6 

Công ty CP Hóa 

chất Hưng phát Hà 

Bắc 

Bán điện cho Công ty CP 

Hóa chất Hưng phát Hà 

Bắc 

Công ty con 7/1/2016 

7 

Công ty CP Hóa 

chất Hưng phát Hà 

Bắc 

Bán nguyên vật liệu cho 

Công ty CP Hóa chất Hưng 

phát Hà Bắc 

Công ty con 29/4/2011 

8 
Công ty CP Khí hóa 

lỏng Hà Bắc 

Phân tích thuê cho Công 

ty CP Khí hóa lỏng Hà Bắc 
Công ty liên kết 7/1/2016 

9 
Công ty CP Khí hóa 

lỏng Hà Bắc 

Bán điện cho Công ty CP 

Khí hóa lỏng Hà Bắc 
Công ty liên kết 7/1/2016 

10 
Công ty CP Khí hóa 

lỏng Hà Bắc 

Bán nguyên liệu cho Công 

ty CP Khí hóa lỏng Hà Bắc 
Công ty liên kết 7/1/2016 

 
Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Theo đúng quy định hiện 

hành. 
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